TIẾT 34, 35: KIỂM TRA GIỮA KÌ I

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Kiểm tra, đánh giá việc nắm vững kiến thức của học sinh về các nội dung đã học từ đầu học kì I.
2. Năng lực

a) Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự tìm kiếm tài liệu, tranh ảnh có thông tin liên quan đến các nội dung đã học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết các vấn đề trong bài tập

b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận biết được các dạng bài tập

- Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng và làm bài tập liên quan đến các kiến thức đã học.

3. Phẩm chất

- Cẩn thận, trung thực khi làm bài kiểm tra.

- Chăm chỉ đọc tài liệu, ôn tập lại các kiến thức đã học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Đề kiểm tra

2. Học sinh: Giấy, bút, đồ dung học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

* Ổn định tổ chức:

	Ngày dạy
	Tiết thứ
	Lớp
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	8A
	/
	

	
	
	8A
	/
	

	
	
	8A
	/
	


* Xây dựng ma trận, bản đặc tả, đề kiểm tra và đáp án chấm

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa kì I.

- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 60% trắc nghiệm, 40% tự luận)

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao

+ Phần trắc nghiệm: 6,0 điểm (gồm 24 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 08 câu, vận dụng: 04 câu), mỗi câu 0,25 điểm 

+ Phần tự luận: 4,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 1,0 điểm; Vận dụng: 1,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm)

- Nội dung kiểm tra: 31 tiết.
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Tổng điểm

(%)

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1. Hoá học (9 tiết)
	
	5
	1
	2
	
	
	
	
	1
	7
	2,75
(27,5%)

	2. Vật lý (15 tiết)
	1
	3
	
	4
	
	4
	1
	
	2
	11
	4,75
(47,5%)

	3. Sinh học (8 tiết)
	
	4
	
	2
	1
	
	
	
	1
	6
	2,5

(25%)

	Tổng câu
	1
	12
	1
	8
	1
	4
	1
	0
	4
	24
	28

	Tổng điểm
	1,0
	3,0
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0
	4,0
	6,0
	10,0

	% điểm số
	40%
	30%
	20%
	10%
	40%
	60%
	100%


II. BẢN ĐẶC TẢ
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	1. Hoá học: 9 tiết

	Mở đầu

Chương I. Phản ứng hoá học (bài 2 – 4)
	Nhận biết
	- Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8.
	
	1
	
	Câu 5

	
	
	- Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu những hoá chất trong môn Khoa học tự nhiên 8).
	
	1
	
	Câu 1

	
	
	- Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học.
	
	1
	
	Câu 3

	
	
	- Nêu được khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu và sản phẩm.
	
	1
	
	Câu 2

	
	
	- Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử).
	
	1
	
	Câu 4

	
	
	- Trình bày được các ứng dụng phổ biến của phản ứng toả nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu).
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Trình bày được cách sử dụng điện an toàn.
	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.
	1
	
	Câu 25
	

	
	
	- Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.
	
	1
	
	Câu 6

	
	
	- Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra.
	
	
	
	

	
	
	- Đưa ra được ví dụ minh hoạ về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.
	
	
	
	

	
	
	- Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m)
	
	1
	
	Câu 7

	
	
	- So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối.
	
	
	
	

	2. Vật lí: 14 tiết

	Chương III. Khối lượng riêng và áp suất
Chương IV. Tác dụng làm quay của lực
	Nhận biết
	- Nêu được định nghĩa khối lượng riêng
	
	1
	
	Câu 8

	
	
	- Kể tên được một số đơn vị khối lượng riêng của một chất: kg/m3, g/cm3.
	
	
	
	

	
	
	- Phát biểu được khái niệm về áp suất.
	1
	
	Câu 26
	

	
	
	- Kể tên được một số đơn vị đo áp suất: N/m2; Pascan (Pa).
	
	1
	
	Câu 9

	
	
	- Lấy được ví dụ về sự tồn tại của áp suất chất lỏng.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ về sự tồn tại lực đẩy Archimedes.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ chứng tỏ không khí (khí quyển) có áp suất.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ về chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định.
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được cấu tạo của đòn bẩy.
	
	1
	
	Câu 10

	
	
	- Nêu được khi sử dụng đòn bẩy sẽ làm thay đổi lực tác dụng lên vật.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Viết được công thức: D = m/V; trong đó d là khối lượng riêng của một chất, đơn vị là kg/m3; m là khối lượng của vật [kg]; V là thể tích của vật [m3]
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một vật hình hộp chữ nhật (hoặc của một lượng chất lỏng hoặc là một vật hình dạng bất kì nhưng có kích thước không lớn).
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được điều kiện vật nổi (hoặc vật chìm) là do khối lượng riêng của chúng nhỏ hơn hoặc lớn hơn lực đẩy Archimedes.
	
	1
	
	Câu 13

	
	
	- Lấy được ví dụ thực tế về vật có áp suất lớn và vật áp suất nhỏ.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ để chỉ ra được áp suất chất lỏng tác dụng lên mọi phương của vật chứa nó.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ để chứng minh được áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương.
	
	1
	
	Câu 12

	
	
	- Nêu được đặc điểm của ngẫu lực.
	
	1
	
	Câu 14

	
	
	- Giải thích được các sử dụng cờ lê để vặn ốc.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ thực tế trong lao động sản xuất trong việc sử dụng đòn bẩy và chỉ ra được nguyên nhân sử dụng đòn bẩy đúng cách sẽ giúp giảm sức người và ngược lại.
	
	1
	
	Câu 11

	
	
	- Nêu được tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng của một chất khi biết khối lượng và thể tích của vật. Hoặc bài toán cho biết hai đại lượng trong công thức và tính đại lượng còn lại.
	
	1
	
	Câu 15

	
	
	- Tiến hành được thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật hay của một vật có hình dạng bất kì hoặc là của một lượng chất lỏng nào đó.
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được một số ứng dụng của việc tăng áp suất hay giảm áp suất để tạo ra các thiết bị kĩ thuật, vật dụng sinh hoạt nhằm phục vụ lao động sản xuất và sinh hoạt của con người.
	
	1
	
	Câu 16

	
	
	- Giải thích được áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ cao của cột chất lỏng.
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được tại sao con người chỉ lặn xuống nước ở một độ sâu nhất định.
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được hiện tượng bất thường khi con người thay đổi độ cao so với mặt đất.
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được một số ứng dụng của áp suất không khí để phục vụ trong khoa học kĩ thuật và đời sống.
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng định luật Archimedes để giải thích và làm một số bài tập liên quan
	
	1
	
	Câu 17

	
	
	- Vận dụng được tác dụng làm quay của lực để giải thích một số ứng dụng trong đời sống lao động (cách uốn, nắn một thanh kim loại để chúng thẳng hoặc tạo thành hình dạng khác nhau).
	
	1
	
	Câu 18

	
	
	- Sử dụng đòn bẩy để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	- Thiết kế mô hình phao bơi từ những dụng cụ thông dụng bỏ đi
	
	
	
	

	
	
	- Thiết kế được phương án chứng minh được áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ cao của cột chất lỏng.
	1
	
	Câu 27
	

	
	
	- Mô tả phương án thiết kế một vật dụng để sử dụng trong sinh hoạt có ứng dụng áp suất khí quyển.
	
	
	
	

	
	
	- Thiết kế phương án để uốn một thanh kim loại hình trụ nhỏ thành hình chữ O, L, U hoặc một vật dụng bất kì để sử dụng trong sinh hoạt.
	
	
	
	

	
	
	- Thiết kế một vật dụng sinh hoạt cá nhân có sử dụng nguyên tắc đòn bẩy.
	
	
	
	

	3. Sinh học: 8 tiết

	Chương VII. Sinh học cơ thể người (bài 30-32)
	Nhận biết
	- Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.
	
	1
	
	Câu 19

	
	
	- Nêu được chức năng của hệ vận động ở người
	
	1
	
	Câu 20

	
	
	- Nêu được tác hại của bệnh loãng xương.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng
	
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được cấu tạo của hệ tiêu hoá
	
	2
	
	Câu 21,22

	
	
	- Nêu được nguyên tắc lập khẩu phần thức ăn cho con người.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	Dựa vào sơ đồ (hoặc hình vẽ):
- Mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động.

- Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động.
	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và một số bệnh về sức khoẻ học đường liên quan hệ vận động (ví dụ: cong vẹo cột sống).
	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá.
	
	1
	
	Câu 23

	
	
	- Quan sát hình vẽ (hoặc mô hình, sơ đồ khái quát) hệ tiêu hóa ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hóa. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hoá.
	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi.
	
	1
	
	Câu 24

	
	
	- Nêu được một số bệnh về đường tiêu hoá và cách phòng và chống (bệnh răng, miệng; bệnh dạ dày; bệnh đường ruột, ...).
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động.
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được hiểu biết về hệ vận động và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác.
	1
	
	Câu 28
	

	
	
	- Thực hành xây dựng được chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình.
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng và tiêu hoá để phòng và chống các bệnh về tiêu hoá cho bản thân và gia đình.
	
	
	
	


III. ĐỀ KIỂM TRA

* PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1: Điền vào chỗ trống: “Các hoá chất được đựng trong chai hoặc lọ kín và có dán nhãn ghi thông tin đầy đủ, bao gồm tên, công thức, trọng lượng hoặc thể tích, ……, nhà sản xuất, cảnh bảo và điều kiện bảo quản. Các dụng dịch cần ghi rõ nồng độ của chất tan”
A. độ tinh khiết




B. nồng độ mol

C. nồng độ chất tan



D. hạn sử dụng
Câu 2: Phản ứng toả nhiệt là
A. phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh.
B. phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh.
C. phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh.
D. phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ.
Câu 3: Biến đổi vật lí là gì?
A. Chuyển từ nồng độ này sang nồng độ khác.
B. Chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.
C. Chuyển từ thể tích này sang thể tích khác.
D. Chuyển từ chất này sang chất khác.

Câu 4: Mol là gì?
A. Là khối lượng ban đầu của chất đó
B. Là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học
C. Bằng 6.1023
D. Là lượng chất có chứa NA (6,022.1023 ) nguyên tử hoặc phân tử chất đó
Câu 5: Dụng cụ thí nghiệm nào dùng để lấy dung dịch hóa chất lỏng?
A. Kẹp gỗ. 



B. Bình tam giác. 
C. Ống nghiệm. 


D. Ống hút nhỏ giọt.
Câu 6: Dùng nước mưa đun sôi để nguội làm nước uống, lâu ngày thấy trong ấm có những cặn trắng. Biết rằng trong nước mưa có chứa nhiều muối calcium carbonate. Muối này dễ bị nhiệt phân hủy sinh ra calcium carbonate (là chất kết tủa trắng), khí carbon dioxide và nước. Hãy cho biết dấu hiệu có phản ứng xảy ra khi đun nước sôi rồi để nguội
A. Do tạo thành chất kết tủa trắng calcium carbonate.
B. Do tạo thành nước.
C. Do để nguội nước.
D. Do đun sôi nước.
Câu 7: Khối lượng mol phân tử nước là bào nhiêu?
A. 9 g/mol

B. 16 g/mol

C. 18 g/mol

D. 10 g/mol
Câu 8: Khối lượng riêng của một chất cho biết

A. khối lượng của một đơn vị độ dài chất đó.

B. khối lượng của một đơn vị diện tích chất đó.

C. trọng lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

D. khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
Câu 9: Niu – tơn là đơn vị của đại lượng nào?
A. Áp suất


B. Tốc độ
C. Áp lực


D. Quãng đường
Câu 10: Đòn bẩy được chia làm

A. 2 loại dựa trên vị trí của vật và lực tác dụng.

B. 3 loại dựa trên vị trí của vật, lực tác dụng và điểm tựa.

C. 4 loại dựa trên vị trí của vật và điểm tựa.

D. 5 loại dựa trên vị trí của vật, lực tác dụng và điểm tựa
Câu 11: Trong các dụng cụ sau dụng cụ nào là đòn bầy?
A. Mái chèo.



B. Cầu thang.
C. Thùng đựng nước.


D. Cái cưa.
Câu 12: Hút bớt không khí bên trong vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bép lại vì
A. lực hút mạnh làm bẹp hộp.

B. áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho vỏ hộp bị biến dạng.
C. áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển bên ngoài hộp lơn hơn làm vỏ hộp bị bẹp.

D. khi hút mạnh làm yếu vỏ hộp vì vậy hộp bị bẹp lại.
Câu 13: Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng vào nước, thỏi còn lại nhúng vào dầu? Thỏi nào chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes lơn hơn? Vì sao?
A. Thỏi đồng ở trong dầu chịu lực đẩy Archimedes lớn hơn vì trọng lượng riêng của dầu lớn hơn trọng lượng riêng của nước.

B. Thỏi đồng ở trong nước chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes lớn hơn vì trọng lượng của nước lơn hơn trọng lượng của dầu.
C. Thỏi đồng ở trong nước chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes lớn hơn vì trọng lượng riêng của nước lơn hơn trọng lượng riêng của dầu.

D. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên hai thỏi là như nhau vì cả hai thỏi cùng chiếm chỗ trong chất lỏng một thể tích như nhau.
Câu 14: Ngẫu lực là hai lực song song
A. cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

B. ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

C. cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật khác nhau.

D. ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật khác nhau.

Câu 15: Một khối đá hoa cương dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 2 x 3 x 1,5 m. Biết khối lượng riêng của đá hoa cương là D = 2750 kg/m3. Hỏi khối lượng của khối đá đó là bao nhiêu?
A. 2475 kg

B. 24750 kg

C. 275 kg

D. 2750 kg
Câu 16: Khi đóng đinh vào tường ta thường đóng mũi đinh mà không đóng mũ định vào? Tại sao vậy
A. Đóng mũi đinh vào tường để tăng áp lực tác dụng, đinh dễ đóng vào hơn.

B. Mũ đinh có diện tích lớn nên áp lực nhỏ vì vậy đinh khó đóng vào hơn.

C. Đóng mũi đinh vào tường là do thói quen còn đóng đầu nào cũng được.


D. Mũi đinh có diện tích nhỏ nên cùng với áp lực thì có thể gây ra áp suất lớn nên đinh dễ đóng vào hơn.

Câu 17: Móc một vật vào lực kế, khi đặt ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Nhúng chìm vật hoàn toàn vào trong nước thì lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước d = 10000 N/m3. Thể tích của vật là

A. 30 cm3

B. 183 cm3


C. 213 cm3

D. 396 cm3
Câu 18: Một thanh chắn đường AB dài 7,5m, có khối lượng m = 25 kg, có trọng tâm G cách đầu A là 1,2m. Thanh có thể quay quanh trục O nằm ngang cách đầu A là 1,5m. Để giữ thanh cân bằng nằm ngang thì phải tác dụng lên đầu B một lực bằng bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2
A. 250 N

B. 26,5 N


C. 125 N

D. 12,5 N

Câu 19: Ở cơ thể người, cơ quan không nằm trong khoang bụng là

A. bóng đái.


B. thận.

C. Ruột già

D. phổi.

Câu 20: Chức năng của cột sống là

A. Bảo vệ tim, phổi và các cơ quan phía bên trong khoang bụng.

B. Giúp cơ thể đứng thẳng, gắn xương sườn với xương ức thành lồng ngực.
C. Giúp cơ thể đứng thẳng và lao động.
D. Bảo đảm cho cơ thể được vận động dễ dàng.

Câu 21: Cơ quan nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hóa?

A. Tuyến ruột. 



B. Dạ dày. 


C. Thực quản. 



D. Tá tràng.
Câu 22: Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá?
A. Thanh quản. 

B. Thực quản. 

C. Dạ dày.  

D. Gan
Câu 23: Chức năng cùa hệ tiêu hóa của người là?

A. Xử lí cơ học thức ăn

B. Thủy phân thức ăn thành các đơn phân tiêu hóa được

C. Loại bỏ thức ăn không cần thiết

D. Cả A, B và C
Câu 24: Sắp xếp theo thứ tự thường xuyên xuất hiện trong khẩu phần dinh dưỡng của người việt?
A. Ngũ cốc => rau củ => trái cây => cá, thịt, sữa,… => dầu mỡ => đường => muối

B. Rau củ => trái cây => ngũ cốc => cá, thịt, sữa,… => dầu mỡ => đường => muối

C. Rau củ => trái cây => ngũ cốc => cá, thịt, sữa,… => dầu mỡ => đường => muối

D. Ngũ cốc => cá, thịt, sữa,…=> rau củ => trái cây => dầu mỡ => đường => muối
* PHẦN TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Câu 25 (1,0 điểm): Phân biệt sự khác nhau giữa biến đổi vật lí và biến đổi hoá học. Lấy ví dụ minh hoạ.
Câu 26 (1,0 điểm): Áp lực là gì? Viết công thức tính áp suất tác dụng lên một bề mặt. Chỉ rõ tên gọi và đơn vị của các đại lượng có trong công thức.
Câu 27 (1,0 điểm): Một thùng cao 90cm đựng đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là d = 10 000 N/m3. Em hãy trình bày phương án chứng minh được áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ cao của cột chất lỏng.
Câu 28 (1,0 điểm): Kể tên một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động. Đề xuất một số biện pháp phòng chống bệnh, tật liên quan đến hệ vận động ở lứa tuổi học đường.
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM
* PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Mỗi câu chọn đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	C
	C
	B
	B
	D

	Câu 
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	D
	A


* Phần Tự luận (4,0 điểm)                       

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 25
(1,0 điểm)
	* Phân biệt:
- Biến đổi vật lí: có sự biến đổi về trạng thái, hình dạng, kích thước… nhưng vẫn giữ nguyên chất ban đầu

- Biến đổi hoá học: chất có sự biến đổi tạo ra chất khác

* Ví dụ:

- Biến đổi vật lí: Nước hoa khuếch tán trong không khí, đường hoa tan vào nước, …

- Biến đổi hoá học: Nung đá vôi, quá trình quang hợp, quá trình tiêu hoá thức ăn, thức ăn để lâu ngày bị phân huỷ ….
	0,25

0,25

0,25
0,25

	Câu 26
(1,0 điểm)
	- Áp lực là lực ép có phương vuông góc với bề mặt bị ép.

- Công thức tính áp suất: p = F/S

Trong đó: p _ áp suất, đơn vị Pa hoặc N/m2
                 F _ áp lực, đơn vị N

                 S _ diện tích mặt bị ép, đơn vị m2
	0,25

0,25

0,5

	Câu 27
(1,0 điểm)
	Áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy thùng là:

          p = d.h = 10000. 0,9 = 9000 N/m2
Áp suất chất lỏng tác dụng lên một điểm cách mặt thoáng một khoảng h1 (30cm) là:

          p1 = d.h1 = 10000. 0,3 = 3000 N/m2
Vì p > p1 nên áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ cao của cột chất lỏng.
	0,25

0,5

0,25

	Câu 28
(1,0 điểm)
	* Các bệnh, tật liên quan đến hệ vận động
- Tật cong vẹo cột sống
- Bệnh loãng xương

- Bong gân

- Viêm khớp

* Đề xuất biện pháp:

- Ngồi học đúng tư thế, lưng thẳng.

- Sử dụng bàn ghế có kích thước phù hợp.

- Hạn chế mang vác vật nặng.

- Có chế độ dinh dưỡng hợp lí, đủ chất.

- Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

- Duy trì cân nặng hợp lý.

- Loại bỏ những thói quen không tốt cho xương khớp như: khi dùng điện thoại không nên cúi gằm mặt; khi bê hoặc nhấc đồ không khom người, ….
	0,5

0,5


* Tiến hành kiểm tra:

- GV phát đề và nhắc nhở HS nghiêm túc làm bài
* Thu bài, hướng dẫn về nhà: 
- GV thu bài, nhận xét thái độ của HS trong giờ kiểm tra

- Nhắc nhớ HS chuẩn bị bài mới.

